	TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH ĐỨC
- Họ và tên : ………………………………………..
- Lớp: …….  - SBD: ……….  - Phòng số: …….…..
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
Môn : Toán - Lớp 2
Năm học 2023 - 2024
( Thời gian làm bài 40 phút)

	- Giám thị số 1: ………………………………………
- Giám thị số 2: ………………………………………
	
	Số phách





	Điểm

	Nhận xét
…………………………………………..……………………….......
……………………………………………………………………….
…………………………..………………………..............................
……………………………………………..………………………...
	Số phách



I. Phần trắc nghiệm:  (4 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng 
  Câu 1(0,5 điểm): Kết quả của phép tính: 25km : 5 =  ?
         A.  4 km                      B.  5 km                        C.  2 km                   D.  4
Câu 2(0,5 điểm):  50dm   = ........m.  Số cần điền vào chỗ chấm là:
       A . 5                       B. 6                       C. 50 m                            D. 7
Câu 3(0,5 điểm): Số lớn nhất trong các số  789, 984, 837, 536 là:
        A.  789                     B.  837                     C.  984                     D.  536
Câu 4(0,5 điểm): Số gồm 4 trăm 5 chục viết là: 
        A. 45                             B. 405                  C. 450                      D.540
Câu 5(0,5 điểm): Số liền trước số lớn nhất có ba chữ số là:
      A.  987                      B. 1000                        C. 988                       D. 998
Câu 6(0,5 điểm):Thứ Hai tuần này là ngày 12, vậy thứ Ba tuần sau là ngày mấy?
      A. ngày 22                 B. ngày 20               C. ngày 23                    D. ngày 21
Câu 7(0,5 điểm): Có 3 chục kg gạo chia đều vào 5 bao. Mỗi bao có số kg gạo là:
     A. 6 kg                  B. 7 kg                           C. 9 kg                           D.8 kg
Câu 8(0,5 điểm): Hình bên có số hình tam giác là:
A. 3 hình tam giác.                    B. 4 hình tam giác.
C. 5 hình tam giác.                    D. 6 hình tam giác.

II.Phần tự luận: (6 điểm)

Bài 1(1 điểm): >,<, =
     40: 5……. 2 x 5             543 …..…437 + 28                  817 - 462…..… 355









Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm).  
        705- 423                    417 + 357                     643 - 518                    563 + 63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 3: Tính (1 điểm).
              a)  318 + 73 + 496  =                                      b) 253 + 591 - 33= 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Bài 4:(1,5 điểm) Mẹ chia đều 35 kg gạo vào các túi, mỗi túi đựng 5 kg. Hỏi mẹ chia được bao nhiêu túi gạo?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bài 5: (0,5 điểm).Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số và số liền trước của số 31.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




HƯỚNG DẪN CHẤM  MÔN TOÁN  HỌC KÌ II - LỚP 2
I.Trắc nghiệm( Mỗi câu 0,5 điểm)
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	B
	A
	C
	C
	D
	B
	A
	D


II. Tự luận
Bài 1( 1 điểm)
[bookmark: _GoBack]            40 : 5 <  2 x 5             543  >    437 + 28                  817- 462   =   355  
Bài 2: ( 2 điểm)    282         774           125          626
Bài 3:(1 điểm)
 a.   318 + 73 +496= 391+496                        b. 253 + 591 -33= 844- 33
                                   =  887                                                      = 811
Bài 4: (1,5 điểm)
Bài giải
                     Số túi gạo mẹ chia được là:
                                  35 : 5= 7( túi)
                                          Đáp số: 7 túi gạo .
Bài 6:(0,5 điểm)
                  Số lớn nhất có ba chữ số là: 999
                  Số liền trước của số 31 là: 30
                  Hiệu hai số đó là: 900 – 30 = 969
                                                               Đáp số: 969

